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QUY ĐỊNH
Chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 
(Kèm theo Quyết định số       /2023/QĐ-UBND ngày…./…../2023                 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định chi tiết khoản 1, khoản 3 Điều 24; khoản 1, khoản 2 Điều 26; khoản 1 Điều 27; khoản 1 Điều 28; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 74; khoản 1 Điều 75 của Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi chung là Quy định).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

3. Các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh.

4. Công dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Tập thể và cá nhân ở các địa phương ngoài tỉnh; người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài; người nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam có thành tích và công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ và viết tắt
1. Đơn vị trực thuộc là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trực tiếp chịu sự quản lý điều hành của Cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã. 

4. Các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan Đảng cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, tổ chức xã hội cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang cấp tỉnh gọi chung là Cơ quan cấp tỉnh.

5. Giám đốc, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan Đảng cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, tổ chức xã hội cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang cấp tỉnh gọi chung là Thủ trưởng Cơ quan cấp tỉnh.

6. Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 gọi tắt là Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 4. Các trường hợp không xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
1. Đối với tập thể:
a) Có vụ việc tiêu cực, tham nhũng, có sai phạm phải xử lý kỷ luật trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên lãnh đạo suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
c) Tập thể lãnh đạo, quản lý hoặc thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
d) Đơn vị có chỉ số chuyển đổi số đạt từ mức trung bình trở xuống.
đ) Đơn vị có chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt từ mức trung bình trở xuống.
e) Đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách (tỷ lệ thu ngân sách đạt dưới 50% dự toán giao), trừ trường hợp có lý do khách quan do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
g) Khi thực hiện kết luận thanh tra Nhà nước, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước mà chưa khắc phục xong kết luận, kiến nghị (dưới 50% nội dung, kết luận, kiến nghị), trừ trường hợp có lý do chính đáng, được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
h) Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt dưới 80% kế hoạch được giao đến hết tháng 01 năm sau (kể cả vốn giao bổ sung).
i) Khi quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách có nhiệm vụ chi chuyển nguồn sang năm sau do nguyên nhân chủ quan, theo ý kiến kết luận của cấp có thẩm quyền.
k) Doanh nghiệp vi phạm pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, sở hữu trí tuệ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; chưa hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, kinh phí công đoàn theo quy định.

l) Hồ sơ đề nghị khen thưởng không đầy đủ và quá thời hạn quy định.

2. Đối với cá nhân:

a) Không xem xét khen thưởng người đứng đầu đơn vị để xảy ra các vụ việc nêu tại khoản 1 Điều này.

b) Cá nhân bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

c) Hồ sơ đề nghị khen thưởng không đầy đủ và quá thời hạn quy định.

Chương II
ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA
Điều 5. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để xét tặng hằng năm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, đối tượng xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh;
b) Có đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

c) Đảng viên (nếu có) được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
2. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để xét tặng hằng năm cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng.
Ngoài các tiêu chuẩn trên, đối tượng xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Công nhân lao động, sản xuất đạt năng suất và chất lượng cao, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.
 b) Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả, tích cực giúp đỡ hộ nông dân khác phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động.

Điều 6. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”

1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” để xét tặng hằng năm cho các đối tượng sau:

a) Đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua các đơn vị thuộc tỉnh; 

b) Đơn vị dẫn đầu khối thi đua các đơn vị trực thuộc Cơ quan cấp tỉnh; 

c) Đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” để xét tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng.
Ngoài các tiêu chuẩn trên, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Có nhiều thành tích nổi bật, khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, được các thành viên trong cụm, khối thi đua bình xét với tỷ lệ đồng ý từ 80% trở lên; 

c) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các quy định của cụm, khối thi đua.
d) Tổ chức đảng, đoàn thể (nếu có) được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có phòng, ban, đơn vị trực thuộc đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” để xét tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của phong trào thi đua;

b) Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ được giao trong phong trào;

c) Được Ban Chỉ đạo hoặc Cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì phong trào bình xét, đề nghị khen thưởng.

Điều 7. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để xét tặng hằng năm cho các đối tượng sau:

a) Các phòng, ban và tương đương, đơn vị trực thuộc Cơ quan cấp tỉnh;

b) Các khoa, phòng, đội, trạm, trại, hạt, trung tâm thuộc đơn vị trực thuộc Cơ quan cấp tỉnh có số lượng công chức, viên chức từ 20 người trở lên;

c) Các phòng, ban và tương đương, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; tập thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

d) Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã và các đơn vị trực thuộc trực tiếp như xí nghiệp, phòng, ban, phân xưởng và tương đương.

2. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng.
Ngoài các tiêu chuẩn trên, đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Tổ chức đảng, đoàn thể (nếu có) được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
b) Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;
c) Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh thì các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách phải ổn định, tăng trưởng và vượt kế hoạch đề ra.
Điều 8. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để xét tặng hằng năm cho các đối tượng sau:

a) Các phòng, ban và tương đương, đơn vị trực thuộc Cơ quan cấp tỉnh;

b) Các khoa, phòng, đội, trạm, trại, hạt, trung tâm thuộc đơn vị trực thuộc Cơ quan cấp tỉnh;

c) Các phòng, ban và tương đương, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; tập thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

d) Các đơn vị thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã như xí nghiệp, phòng, ban, phân xưởng và tương đương;
2. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng.
Ngoài các tiêu chuẩn trên, đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” phải đạt tiêu chuẩn sau: Tổ chức đảng, đoàn thể (nếu có) được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Chương III
 TIÊU CHUẨN CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
Điều 9. Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh để xét tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, xét tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1.  Khen thưởng công trạng:

a) Cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng.
b) Tập thể đạt tiêu chuẩn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng.
c) Đối với tập thể thuộc cụm, khối thi đua các đơn vị thuộc tỉnh: hoàn thành các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; tổ chức đảng, đoàn thể (nếu có) được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thực hiện nghiêm túc các quy định của cụm, khối thi đua; được các thành viên trong cụm, khối thi đua bình xét với tỷ lệ đồng ý từ 80% trở lên. Số lượng đề nghị khen thưởng không quá 50% tổng số đơn vị thuộc cụm, khối.

d) Đối với tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc (do Bộ, ngành Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty quản lý về biên chế, quỹ lương) đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm d khoản 1, điểm d khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng. Số lượng đề nghị khen thưởng không quá 03 tập thể, 05 cá nhân; đối với cơ quan, đơn vị có số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ 500 người trở lên đề nghị khen thưởng không quá 05 tập thể, 10 cá nhân.

đ) Công nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng và các tiêu chuẩn sau: có sáng kiến trong lao động sản xuất đã áp dụng mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị, doanh nghiệp; có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, được đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cơ sở công nhận.

e) Nông dân đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng và các tiêu chuẩn sau: có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 02 năm trở lên được Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận, giúp đỡ hộ nông dân khác giảm nghèo và tạo việc làm ổn định cho 05 lao động trở lên.

g) Tổ chức, cá nhân thuộc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

h) Doanh nhân, trí thức, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng. 

i) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Khen thưởng đột xuất:

a) Tập thể, cá nhân mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu nhằm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

b) Tập thể, cá nhân lập được nhiều thành tích trong công tác phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn.

c) Cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp, cứu giúp người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của Nhân dân; gương người tốt việc tốt có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh.

d) Tập thể, cá nhân đạt giải đặc biệt, nhất, nhì, ba, khuyến khích (hoặc huy chương vàng, bạc, đồng hoặc tương đương) trong các cuộc thi, kỳ thi, hội thi, hội diễn, giải thưởng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; đạt giải nhất (hoặc tương đương) trong các cuộc thi, kỳ thi, hội thi, hội diễn, giải thưởng cấp tỉnh.

đ) Những người trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn các cá nhân đạt giải cao quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

e) Cá nhân có mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, đột phá, dám nghĩ, dám làm trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội được Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan cấp tỉnh ghi nhận và đề nghị khen thưởng.
g) Cá nhân đã tố cáo, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng;
h) Tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tập thể và từ 200 triệu đồng trở lên đối với cá nhân, hộ gia đình (có thể tính đóng góp cộng dồn trong 01 năm).

i) Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đột xuất do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

3. Khen thưởng phong trào, chuyên đề:

a) Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trực tiếp tham gia triển khai thực hiện các phong trào, chuyên đề thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, phát động hoặc Cơ quan cấp tỉnh tổ chức, phát động trên phạm vi toàn tỉnh. Số lượng đề nghị khen thưởng không vượt quá quy định sau (trừ các phong trào, chuyên đề do Chính phủ phát động có quy định số lượng cụ thể hoặc các phong trào, chuyên đề có quy định riêng của Ủy ban nhân dân tỉnh): 

Đối với phong trào, chuyên đề có thời gian thực hiện trên 05 năm, khi sơ kết đề nghị khen thưởng không quá 10 tập thể và 20 cá nhân, khi tổng kết đề nghị khen thưởng không quá 15 tập thể và 30 cá nhân; đối với phong trào, chuyên đề có thời gian thực hiện từ trên 03 năm đến 05 năm, khi sơ kết đề nghị khen thưởng không quá 07 tập thể và 15 cá nhân, khi tổng kết đề nghị khen thưởng không quá 10 tập thể và 20 cá nhân; đối với phong trào, chuyên đề có thời gian thực hiện từ trên 01 năm đến 03 năm, khi tổng kết đề nghị khen thưởng không quá 07 tập thể và 15 cá nhân (khi sơ kết không khen thưởng); đối với phong trào, chuyên đề có thời gian thực hiện từ 01 năm trở xuống, khi tổng kết đề nghị khen thưởng không quá không quá 05 tập thể và 10 cá nhân.
Cơ quan tham mưu tổ chức, phát động phong trào, chuyên đề phải báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực cho ý kiến trước khi đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, chuyên đề thi đua.
b) Cá nhân có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển của Cơ quan cấp tỉnh, huyện, thành phố, thị xã, doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhân kỷ niệm ngày thành lập đơn vị, địa phương vào năm tròn (năm có chữ số cuối cùng là 0). Số lượng đề nghị khen thưởng không quá 10 cá nhân. Cá nhân đề nghị khen thưởng có thời gian công tác tại đơn vị, địa phương từ 10 năm trở lên tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng và không bị xử lý kỷ luật với mọi hình thức. 

c) Cá nhân có thành tích xuất sắc trong suốt nhiệm kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và thôi không tham gia nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, không vi phạm kỷ luật với mọi hình thức. Số lượng đề nghị khen thưởng không quá 10 cá nhân.

d) Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức như: đại hội, lễ hội, hội thao, hội thi…; trong hoạt động nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Số lượng đề nghị khen thưởng do cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phối hợp với cơ quan tham mưu tổ chức sự kiện đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. 

đ) Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định, Chương trình, Đề án của Trung ương với thời gian thực hiện từ 10 năm trở lên. Số lượng đề nghị khen thưởng không quá 05 tập thể và 10 cá nhân; tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải có 2/3 thời gian trực tiếp tham gia triển khai Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định, Chương trình, Đề án.

4. Khen thưởng quá trình cống hiến: 

Cá nhân thuộc đối tượng khen thưởng cấp Nhà nước về quá trình cống hiến nhưng không đủ điều kiện đề nghị khen thưởng theo quy định, có 05 năm liên tục trước khi nghỉ hưu được cấp có thẩm quyền xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

5. Khen thưởng đối ngoại:
Tập thể, cá nhân ở các địa phương ngoài tỉnh, công dân Việt Nam làm việc, học tập, định cư ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 10. Giấy khen
1. Giấy khen để xét tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào, chuyên đề thi đua do Cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, doanh nghiệp, hợp tác xã phát động.

b) Lập được thành tích đột xuất có ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, doanh nghiệp, hợp tác xã.

c) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Giấy khen để xét tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào, chuyên đề thi đua do Cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, doanh nghiệp, hợp tác xã phát động.

b) Lập được thành tích đột xuất có ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, doanh nghiệp, hợp tác xã.

c) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Giấy khen để tặng cho hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội. 

4. Thủ trưởng Cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã căn cứ vào tình hình thực tế quyết định mức đóng góp của tập thể, hộ gia đình, cá nhân nêu tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều này để khen thưởng.
5. Thủ trưởng Cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã căn cứ vào tình hình thực tế quỹ thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định số lượng khen thưởng đối với các nội dung nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

6. Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí khen thưởng đối với Giấy khen của Thủ trưởng sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân không thuộc cơ quan, đơn vị và khen thưởng các phong trào, chuyên đề thi đua do cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn ngành trở lên. 
Số lượng khen thưởng đối với các phong trào, chuyên đề thi đua như sau:  Phong trào, chuyên đề có thời gian thực hiện trên 05 năm, khi sơ kết được khen thưởng không quá 10 tập thể và 20 cá nhân, khi tổng kết được khen thưởng không quá 15 tập thể và 30 cá nhân; phong trào, chuyên đề có thời gian thực hiện từ trên 03 năm đến 05 năm, khi sơ kết được khen thưởng không quá 07 tập thể và 15 cá nhân, khi tổng kết được khen thưởng không quá 10 tập thể và 20 cá nhân; phong trào, chuyên đề có thời gian thực hiện từ trên 01 năm đến 03 năm, khi tổng kết được khen thưởng không quá 07 tập thể và 15 cá nhân (khi sơ kết không khen thưởng); đối với phong trào, chuyên đề có thời gian thực hiện từ 01 năm trở xuống khi tổng kết đề nghị khen thưởng không quá 05 tập thể và 10 cá nhân.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cụm, khối thi đua có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định này. Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và Quy định này để ban hành hướng dẫn thi đua, khen thưởng cho phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) có trách nhiệm tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Quy định này.
Điều 12. Quy định chuyển tiếp

Đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho thành tích của năm 2023 có thời gian trình sau ngày 01 tháng 01 năm 2024, về tiêu chuẩn thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi một số nội dung của Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời hạn trình Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 31 tháng 01 năm 2024.
Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy định
1. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) bằng văn bản.
2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tổng hợp, lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tỉnh./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



